2

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH UNG THƯ
CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật giáo dục, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998;

2. Nghị định của chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 
A. CÁC MÔN HỌC CHUNG

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	
	1. Cơ sở
	
	
	

	1. 
	
	Sinh học phân tử trong ung thư
	3
	2
	1

	2. 
	
	Giải phẫu bệnh
	3
	2
	1

	
	2. Hỗ trợ
	
	
	

	1. 
	
	Dịch tễ học và nguyên nhân ung thư
	3
	2
	1

	2. 
	
	Chăm sóc giảm nhẹ trong bệnh ung thư
	3
	2
	1

	Tổng cộng
	12
	8
	4


C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	CHUYÊN NGÀNH
	
	
	

	1. 
	
	Ung thư hệ tiêu hóa
	9
	2
	7

	2. 
	
	Ung thư hệ tiết niệu
	9
	2
	7

	3. 
	
	Ung thư vùng đầu cổ và phổi-màng phổi
	9
	2
	7

	4. 
	
	Ung thư phụ khoa và tuyến vú
	9
	2
	7

	5. 
	
	Ung thư cơ xương khớp và hệ thần kinh
	9
	2
	7

	6. 
	
	Ung thư hệ tạo máu
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp 
- Luận án: 
       20 đơn vị học trình. 
- Thi thực hành: 10 đơn vị học trình.
Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

1. MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.
Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết.
Cán bộ giảng dạy  
 PGS.Ts. Phạm Thị Tâm 
Mục tiêu môn học

1. Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

2. Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Các thao tác cơ bản để sử dụng Excel
	12
	4
	8

	2
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	12
	4
	8

	3
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	12
	4
	8

	4
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	12
	4
	8

	5
	Giới thiệu về hệ trình chiếu powerpoint
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS 
	12
	4
	8

	8
	Kiểm tra, ôn tập
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 
Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002.

3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn.
2. MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.
Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết.
Cán bộ giảng dạy 
GS.TS. Phạm Văn Lình

Mục tiêu môn học

1. Xác định phương pháp và tiến hành lập đề cương nghiên cứu khoa học Y học.

2. Trình bày được các số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học y học
	16
	6
	10

	2
	Các loại thiết kế dịch tễ học
	10
	3
	7

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	10
	3
	7

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	10
	3
	7

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh – chứng
	8
	3
	5

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	10
	3
	7

	7
	Thiết thế một số công cụ thu thập số liệu
	10
	3
	7

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	8
	3
	5

	9
	Cách viết một báo cáo khoa học
	8
	3
	5

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút.

Tài liệu học tập
1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

2. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002.
3. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002.
4. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà nội, 1993.
5. Dịch tễ và thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học; Đại học Y khoa Thái 

Bình, 1999.

3. MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.
Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết.
Cán bộ giảng dạy 
GS. Ts. Phạm Văn Lình

Mục tiêu môn học 
1. Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. 
2. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 
Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu 5 chọn 1 trong 60 phút).

Tài liệu học tập và tham khảo
1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học.
2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998.
3. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001.
4. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001.
5. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
6. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
7. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 

8.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.

9. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.

II. CÁC MÔN CƠ SỞ  VÀ HỖ TRỢ

1. MÔN CƠ SỞ 1: SINH HỌC PHÂN TỬ
3 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 01 đvht.
Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 30 tiết.
Cán bộ giảng dạy 

1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng 
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui
3. PGS.TS. Trần Ngọc Dung

Mục tiêu môn học 

1. Giúp học viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật sinh học phân tử.

2. Biết cách thực hiện được một vài kỹ thuật sinh học phân tử đơn giản: kỹ thuật tách chiết DNA, RNA từ các mẫu sinh phẩm, kỹ thuật PCR phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh

3. Giải thích được kết quả của một số kỹ thuật sinh học phân tử.

Nội dung môn học
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành


	1
	Khái niệm cơ bản về DNA, RNA và ứng dụng của nó trong y sinh học
	4
	4
	0

	2
	Các phương pháp tách chiết DNA, RNA, protein từ mẫu sinh vật phẩm
	9
	4
	5

	3
	Các kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) và ứng dụng
	10
	5
	5

	4
	Kỹ thuật Realtime PCR và ứng dụng
	9
	4
	5

	5
	Kỹ thuật Western Blott, Southern Blott và ứng dụng
	9
	4
	5

	6
	Kỹ thuật giải trình tự gen: Nguyên lí và ứng dụng
	9
	4
	5

	7
	Hóa mô miễn dịch
	10
	5
	5

	Tổng cộng
	60
	30
	30


Phương pháp giảng dạy
- Lý thuyết: Thuyết trình có minh hoạ hình ảnh.
- Thực hành: Kiến tập các kỹ thuật và giải thích kết quả tại Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Bộ môn Giải phẫu bệnh Khoa Y.

Phương pháp đánh giá 

- Đánh giá thực tập: qua điểm kiểm tra thực tập. Hình thức đánh giá: Viết bài thu hoạch sau mỗi bài thực tập, kết quả điểm kiểm tra bằng điểm trung bình của tổng các bài thực tập. Kết quả điểm kiểm tra thực tập là điều kiện để thi kết thúc học phần.

- Đánh giá lý thuyết: qua điểm kiểm tra cuối học phần. Hình thức đánh giá: thi trắc nghiệm (chạy trạm).

Tài liệu học tập và tham khảo
1. Phạm Hùng Vân, 2009. PCR và realtime PCR các vấn đề cơ bản và các áp dụng thường gặp. Nhà xuất bản Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

2. PCR và một số kỹ thuật Y sinh học phân tử, 2010. Bộ Y tế. Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

3. Anton YurYev, 2007. Methods in Molecular Biology-PCR Primer design. Humana Press.

4. Michael A.Innis, David H.Gelfand, John J.Sininsky, 1999. PCR Application Protocols for Functional Genomics. Academic Press.

2. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 2: GIẢI PHẪU BỆNH
3 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 01 đvht.
Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 30 tiết.
Cán bộ giảng dạy
1. BS.CKII. Trần Minh Thông

2. ThS.BS. Nguyễn Văn Luân


3. ThS.BS. Hoàng Đức Trình


4. ThS.BS. Nguyễn Hồng Phong

Mục tiêu môn học
1. Nắm được bệnh học của một số cơ quan.

2. Nắm được một số tổn thương cơ bản của bệnh học đại cương và bệnh học chuyên biệt của các tạng.

3. Nêu được giá trị của phương pháp tế bào học và kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ.
Nội dung môn học
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Bệnh học u
	5
	2
	3

	2
	Bệnh học hệ hô hấp
	9
	5
	4

	3
	Bệnh học hệ tiêu hóa
	10
	5
	5

	4
	Bệnh học hệ tiết niệu
	8
	3
	5

	5
	Bệnh học hệ sinh dục (buồng trứng, tử cung, tuyến vú)
	11
	5
	6

	6
	Bệnh học hệ nội tiết
	9
	5
	4

	7
	Bệnh học hệ bạch huyết
	8
	5
	3

	Tổng cộng
	60
	30
	30


Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút) hoặc tự luận.

- Thực hành: Đọc được một số tổn thương cơ bản và giải thích kết quả lam.

Tài liệu học tập và tham khảo
1. Nguyễn Quang Tuấn, Trần Hoà (2011), Giải phẫu bệnh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Trần Phương Hạnh (2011), Giải phẫu bệnh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

3. Raphael Rubin, David Sheldon Strayer (2008), Rubin's Pathology, Lippincott Williams & Wilkins.

4. Mohan Harsh (2010), Textbook of Pathology, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
3. MÔN HỌC HỖ TRỢ 1: DỊCH TỄ HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN UNG THƯ
03 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 01 đvht.
Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 30 tiết.
Cán bộ giảng dạy


1. PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


2. PGS. TS. Nguyễn Văn Qui

Mục tiêu môn học
1. Nắm được dịch tễ học và nguyên nhân ung thư.
2. Nắm được một số phương pháp tầm soát và phát hiện sớm ung thư.
3. Hiểu biết một số kiến thức phòng ngừa ung thư.

Nội dung môn học
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Dịch tễ học ung thư
	8
	4
	4

	2
	Nguyên nhân ung thư
	8
	4
	4

	3
	Phòng ngừa ung thư
	8
	4
	4

	4
	Tầm soát ung thư
	12
	6
	6

	5
	Chẩn đoán ung thư
	12
	6
	6

	6
	Chiến lược phòng chống ung thư
	12
	6
	6

	Tổng cộng
	60
	30
	30


Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Áp dụng phương pháp đánh giá “tiểu luận” bằng cách trả lời những câu hỏi nhỏ, kết hợp phương pháp trắc nghiệm khách quan với các câu hỏi mở hoặc câu hỏi đúng sai.

- Thực hành: Trình chuyên đề hoặc bệnh án.
Tài liệu học tập và tham khảo
1. Nguyễn Chấn Hùng (2004), Ung bướu học nội khoa, Nhà xuất bản y học TP.HCM.
2. Nguyễn Bá Đức (2009), Dịch tễ học bệnh ung thư, Nhà xuất bản y học Hà Nội.
4. MÔN HỌC HỖ TRỢ 2: CHĂM SÓC GIẢM NHẸ VÀ DINH DƯỠNG  
    03 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 01 đvht.
Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 30 tiết.
Cán bộ giảng dạy  




 
 

1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng


2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui



3. BS.CKII.ThS. Lê Thanh Vũ
Mục tiêu học tập
1. Một số khái niệm cơ bản về chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. 
2. Nắm được một số kiến thức về các biến chứng điều trị và cách xử trí. 

3. Hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư.
Nội dung môn học
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Khái niệm cơ bản về chăm sóc giảm nhẹ
	5
	5
	0

	2
	Chăm sóc giảm đau trong ung thư
	25
	10
	15

	3
	Chăm sóc các biến chứng điều trị
	20
	10
	10

	4
	Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư
	10
	5
	5

	Tổng số
	60
	30
	30


Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành phẫu thuật. 

Phương pháp lượng giá
- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm hoặc tình huống lâm sàng.

- Thực hành: Trình chuyên đề hoặc bệnh án. 

Tài liệu học tập và tham khảo
1. Blackburn  &   Go  &   Milner  (2006), Nutritional Oncology, 2nd Edition, Academic Press.
2. Marie-Odile Parat (2013), Morphine and Metastasis, Springer.
III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

1. UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA

· Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 240 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 210 tiết.
· CBGD lý thuyết: 1. PGS.TS. Phạm văn Lình

  2. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

      3. BS.CK2. Tăng Kim Sơn

  4. TS.BS. Phạm Văn Năng

· CBGD lâm sàng: 1.TS.BS. Phạm Văn Năng
      2. BS.CK2.Huỳnh Thảo Luật

  3. BS.CK2. Tăng Kim Sơn

Mục tiêu học tập 
1. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa.
2. Nắm được một số kỹ thuật ngoại khoa trong điều trị ung thư đường tiêu hóa. 

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Ung thư thực quản
	45
	5
	40

	2
	Ung thư dạ dày
	45
	5
	40

	3
	Ung thư gan
	45
	5
	40

	4
	Ung thư tụy tạng
	45
	5
	40

	5
	Ung thư đại trực tràng
	60
	10
	50

	Tổng cộng
	240
	30
	210


Phương pháp giảng dạy
- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ: độ dài 25-30 trang A4.
Phương pháp lượng giá 
- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm hoặc tình huống lâm sàng
- Thực hành: Thi bệnh án lâm sàng, kiểm tra tay nghề.
Tài liệu học tập
1. Nguyễn Chấn Hùng (2004), Ung bướu học nội khoa, NXB Y học.
2. Nguyễn Bá Đức ( 2010), Điều trị nội khoa bệnh ung thư, NXB Y học.
3. Nguyễn Văn Hiếu (2010), Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư, NXB Y học 

4. Cẩm nang ung bướu học lâm sang  tập I & II (1995), Lần xuất bản thứ 6, NXB Y học.

5. Hóa chất điều trị bệnh ung thư (2003), NXB Y học

6. Thực hành xạ trị bệnh ung thư( 2003), NXBY học

7. David J Kerr, Annie M Young, ABC of Colorectal Cancer , BMJ.
8. Nancy Reau, Fred Poordad in Clinical Gastroenterology (2012), Primary Liver Cancer: Surveillance, Diagnosis and Treatment, Springer.

2. UNG THƯ HỆ TIẾT NIỆU
· Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ:  240 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 210 tiết.

· CBGD lý thuyết: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

      2. PGS.TS. Đàm Văn Cương

· CBGD lâm sàng: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

       2. PGS.TS. Đàm Văn Cương


3. BS.CK2. Huỳnh Thảo Luật

Mục tiêu học tập

1. Nắm được các kiến thức chẩn đoán và điều trị ung thư tiết niệu.

2. Thực hiện được một số kỹ thuật ngoại khoa trong ung thư tiết niệu.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Ung thư tinh hoàn
	48
	6
	42

	2. 
	Ung thư dương vật
	48
	6
	42

	3. 
	Ung thư thận
	48
	6
	42

	4. 
	Ung thư bàng quang
	48
	6
	42

	5. 
	Ung thư tiền liệt tuyến
	48
	6
	42

	Tổng cộng
	240
	30
	210


Phương pháp giảng dạy
- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ: độ dài 25-30 trang A4.

Phương pháp lượng giá 
- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm, tình huống lâm sàng.
- Thực hành: Trình bệnh án, kiểm tra tay nghề.
Tài liệu học tập
1. Nguyễn Chấn Hùng (2004), Ung bướu học nội khoa, NXB Y học.
2. Nguyễn Bá Đức ( 2010), Điều trị nội khoa bệnh ung thư, NXB Y học.
3. Nguyễn Văn Hiếu (2010), Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư, NXB Y học.
4. Cẩm nang ung bướu học lâm sang  tập I & II (1995), Lần xuất bản thứ 6, NXB Y học.

5. Hóa chất điều trị bệnh ung thư (2003), NXB Y học

6. Thực hành xạ trị bệnh ung thư( 2003), NXBY học
7. Steven C. Campbell, Brian I. Rini in Current Clinical Urology (2013), Renal Cell Carcinoma Clinical Management, Springer.
8. Jean-Pierre Droz, Riccardo A. Audisio in Management of Cancer in Older People (2013), Management of Urological Cancers in Older People, Springer.
9. Eric A. Klein, J. Stephen Jones in Current Clinical Urology (2013), Management of Prostate Cancer, Springer.
3. UNG THƯ VÙNG ĐẦU CỔ, PHỔI, MÀNG PHỔI

· Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 240 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 210 tiết.

-    CBGD lý thuyết: 
1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

3. BS.CK2. Dương Hữu Nghị

  
4. TS.BS. Trần Phương Đan

5. TS.BS. Trương Nhật Khuê
-    CBGD lâm sàng: 
1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng


2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

    
3. BS.CK2. Huỳnh Thảo Luật

     
4. BS.CK2. Dương Hữu Nghị
 5. TS.BS. Trần Phương Đan

 6. TS.BS. Trương Nhật Khuê

Mục tiêu học tập

1. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý vùng đầu mặt cổ.

2. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phổi - màng phổi và trung thất.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Ung thư xoang hàm
	34
	4
	30

	2
	Ung thư hốc miệng khẩu hầu
	34
	4
	30

	3
	Ung thư vòm hầu
	34
	4
	30

	4
	Ung thư thanh quản
	14
	4
	10

	5
	Ung thư tuyến nước bọt
	45
	5
	40

	6
	Ung thư tuyến giáp
	34
	4
	30

	7
	Ung thư phổi-màng phổi
	45
	5
	40

	Tổng cộng
	240
	30
	210


Phương pháp giảng dạy
- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ: độ dài 25-30 trang A4.

Phương pháp lượng giá 
- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm, tình huống lâm sàng.
- Thực hành: Trình bệnh án, kiểm tra tay nghề.
Tài liệu học tập
1. Nguyễn Chấn Hùng (2004), Ung bướu học nội khoa, NXB Y học.
2. Nguyễn Bá Đức ( 2010), Điều trị nội khoa bệnh ung thư, NXB Y học.
3. Nguyễn Văn Hiếu (2010), Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư, NXB Y học.
4. Cẩm nang ung bướu học lâm sang  tập I & II (1995), Lần xuất bản thứ 6, NXB Y học.

5. Hóa chất điều trị bệnh ung thư (2003), NXB Y học

6. Thực hành xạ trị bệnh ung thư( 2003), NXBY học
7. Ernest L Mazzaferri, Clive Hermer, Practical Management of Thyroid Cancer, Springer.
8. Atlas of Clinical Oncology Cancer of the Head and Neck (2001), Hamilton, London.
9. Peter H Rhys Evans (2013), Principle and Practic of Head and Neck Oncology, Springer.
4: UNG THƯ PHỤ KHOA VÀ TUYẾN VÚ 

· Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 240 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 210 tiết.

· CBGD lý thuyết: 
1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

 
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui  

       
3. BS.CK2. Võ Đông Hải

   
4. BS.CK2. Nguyễn Thị Huệ

· CBGD lâm sàng: 
1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui 

       
3. BS.CK2. Tăng Kim Sơn

       
4. BS.CK2. Huỳnh Thảo Luật


  


5. BS.CK2. Nguyễn Thị Huệ
Mục tiêu học tập
1. Chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến vú. 

2. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa.
Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Ung thư tuyến vú
	70
	10
	60

	2
	Ung thư cổ tử cung
	56
	6
	50

	3
	Ung thư buồng trứng
	56
	6
	50

	4
	Ung thư nội mạc tử cung
	29
	4
	25

	5
	Ung thư thân tử cung
	29
	4
	25

	Tổng cộng
	240
	30
	210


Phương pháp giảng dạy
- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ: độ dài 25-30 trang A4.

Phương pháp lượng giá 
- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm hoặc tình huống lâm sàng.

- Thực hành: Trình bệnh án, kiểm tra tay nghề.
Tài liệu học tập

1. Nguyễn Chấn Hùng (2004), Ung bướu học nội khoa, NXB Y học.

2. Nguyễn Bá Đức (2010), Bệnh tuyến vú, NXB Y học.

3. Nguyễn Bá Đức ( 2010), Điều trị nội khoa bệnh ung thư, NXB Y học.

4. Nguyễn Văn Hiếu(2010), Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư, NXB Y học.

5. Bệnh học ung thư phụ khoa (2005), NXB Y học.


6. Ung thư cổ tử cung từ dự phòng đến điều trị sớm ( 2011), NXB Đại học Huế.


7. Cẩm nang ung bướu học lâm sang  tập I & II (1995), Lần xuất bản thứ 6, NXB Y học.


8. Bệnh ung thư vú (2004), NXBY học

9. Hóa chất điều trị bệnh ung thư (2003), NXB Y học

10. Thực hành xạ trị bệnh ung thư( 2003), NXBY học

11. Berger DP, et al, (2008). Concise manual of hematology and oncology, Springer, Heidelberg, Germany.

12. Bernard Stewart & Paul Kleihues, (2003). “Breast Cancer”. World Cancer Report. IARC Press.

13. Borgen I. Patrick, Hill DK. Arnold, (2000). “Breast Diseases”, Landes Bioscience, Georgetown, Taxas, USA.

5. UNG THƯ CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ HỆ THẦN KINH

· Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 240 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 210 tiết.

· Số lần kiểm tra: 1 

· Số chứng chỉ: 1 

· CBGD lý thuyết: 
1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

      
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

· CBGD lâm sàng: 
1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

2.  PGS.TS. Nguyễn Văn Qui 

       
3. BS.CK2. Tăng Kim Sơn

       
4. BS.CK2. Huỳnh Thảo Luật

Mục tiêu học tập

1. Trình bày được chẩn đoán và điều trị ung thư cơ xương khớp.

2. Trình bày chẩn đoán và điều trị các khối u não-màng não.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Ung thư xương
	46
	6
	40

	2
	Ung thư phần mềm
	46
	6
	40

	3
	Ung thư da
	46
	6
	40

	4
	Ung thư não màng não
	51
	6
	45

	5
	Melanom ác
	51
	6
	45

	Tổng cộng
	240
	30
	210


Phương pháp giảng dạy
- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ: độ dài 25-30 trang A4.

Phương pháp lượng giá 
- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm hoặc tình huống lâm sàng.

- Thực hành: Trình bệnh án, kiểm tra tay nghề.
Tài liệu học tập

1. Nguyễn Chấn Hùng (2004), Nội khoa ung thư, NXB Y học.

2. Nguyễn Bá Đức (2007), Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư, NXB Y học.

3. Nguyễn Bá Đức ( 2010), Điều trị nội khoa bệnh ung thư, NXB Y học.

4. Nguyễn Văn Hiếu (2010), Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư, NXB Y học.

5. Cẩm nang ung bướu học lâm sang  tập I & II (1995), Lần xuất bản thứ 6, NXB Y học.


6. Hóa chất điều trị bệnh ung thư (2003), NXB Y học

7. Thực hành xạ trị bệnh ung thư( 2003), NXBY học

8. Loulsi Hanna, Tom Crosby, Practical Clinical Oncology,  Cambridge University.

9. Sasan Karimi in Atlas of Oncology Imaging (2013), Atlas of Brain and Spine Oncology Imaging, Springer.

6. UNG THƯ HỆ TẠO MÁU

· Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 240 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 210 tiết.

· Số lần kiểm tra: 1

· Số chứng chỉ: 1 

· CBGD lý thuyết: 
1. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

      
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

· CBGD lâm sàng: 
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

       
2. BS.CK2. Huỳnh Thảo Luật

       
3. BS.CK2. Tăng Kim Sơn

Mục tiêu học tập

Trình bày được chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư hệ tạo máu.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Lymphôm không Hodgkin
	45
	5
	40

	2
	Lymphôm Hodgkin
	45
	5
	40

	3
	Bệnh bạch cầu tủy cấp
	35
	5
	30

	4
	Bệnh bạch cầu tủy mạn
	35
	5
	30

	5
	Bệnh bạch cầu lymphô cấp
	40
	5
	35

	6
	Bệnh bạch cầu lymphô mạn
	40
	5
	35

	Tổng cộng
	240
	30
	210


Phương pháp giảng dạy
- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ: độ dài 25-30 trang A4.

Phương pháp lượng giá 
- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm hoặc tình huống lâm sàng.
- Thực hành: Trình bệnh án, kiểm tra tay nghề.
Tài liệu học tập
1. Nguyễn Chấn Hùng (2004), Nội khoa ung thư, NXB Y học.
2. Nguyễn Bá Đức (2007), Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư, NXB Y học.

3. Nguyễn Bá Đức ( 2010), Điều trị nội khoa bệnh ung thư, NXB Y học.
4. Cẩm nang ung bướu học lâm sang  tập I & II (1995), Lần xuất bản thứ 6, NXB Y học.

5. Hóa chất điều trị bệnh ung thư (2003), NXB Y học

6. Thực hành xạ trị bệnh ung thư( 2003), NXBY học

7. Concise Manual of Hematology and Oncology (Springer, 2008).

8. B.W. Hancock, B.J. Selby (2000), Malignant Lymphoma. 

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hành
	Mức độ

	1
	Phẫu thuật ung thư dạ dày
	≥ 5
	≥ 1

	2
	Phẫu thuật ung thư đại trực tràng
	≥ 5
	≥ 1

	3
	Phẫu thuật ung thư tuyến giáp
	≥ 5
	≥ 1

	4
	Phẫu thuật ung thư tuyến nước bọt
	≥ 5
	≥ 1

	5
	Phẫu thuật ung thư vú
	≥ 5
	≥ 1

	6
	Phẫu thuật ung thư buồng trứng
	≥ 5
	≥ 1

	   7
	Phẫu thuật ung thư tử cung
	≥ 5
	≥ 1

	8
	Phẫu thuật ung thư cổ tử cung (cắt TCTP + vét hạch chậu)
	≥ 5
	≥ 1

	9
	Phẫu thuật ung thư dương vật
	≥ 5
	≥ 1

	10
	Phẫu thuật ung thư thận
	≥ 5
	≥ 1

	11
	Thực hiện phác đồ điều trị hóa chất cho các loại ung thư
	≥ 10 
	≥ 1

	12
	Thực hiện được chống đau trong ung thư
	≥ 10
	≥ 1

	13
	Thực hiện được các tình huống chăm sóc giảm nhẹ và dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư
	≥ 10
	≥ 1

	14
	Cầm máu trong ung thư vòm hầu
	≥ 1
	≥ 1


Mức độ 1: Thực hiện được kỹ năng dưới sự giúp đỡ.

Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng.

Mức độ 3: Thực hiện thành thạo kỹ năng.

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU

1. Cơ sở thực hành tiền lâm sàng

+ Phòng thực tập Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đơn vị huấn luyện kỹ năng y khoa, Bộ môn Sinh lý bệnh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

+ Khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.

2. Cơ sở thực hành lâm sàng

+ Khoa Ung bướu – Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ.

+ Khoa Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

+ Khoa Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ.


+ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ.


+ Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố  Cần Thơ.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN
Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thực hành lâm sàng:

+ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

+ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ.

+ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ.

+ Bệnh viện Trường Đại học y dược Cần Thơ.

4. KIỂM TRA - THI
4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:

+ Lý thuyết: hệ số 1

+ Thực hành: hệ số 1.

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

- Thực hành: Làm bệnh án, thủ thuật, tay nghề.

- Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MỤC LỤC

Nội dung
Trang

1TỜ TRÌNH XIN MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI


3CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


4CHỈ TIÊU TAY NGHỀ


5DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY


6TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT


10LỜI GIỚI THIỆU


11GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO


12MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


13MÔ TẢ NHIỆM VỤ


14QUỸ THỜI GIAN


15CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT ĐÀO TẠO 

 HYPERLINK \l "_Toc351360638" 
BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II UNG THƯ


17MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP


18CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU


19NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT


20I. CÁC MÔN HỌC CHUNG


201. TÊN MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO


222. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE


243. TÊN MÔN HỌC: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC


26II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ


261. TÊN MÔN CƠ SỞ 1: SINH HỌC PHÂN TỬ


282. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 2: GIẢI PHẪU BỆNH


303. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ 1: DỊCH TỄ HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN UNG THƯ


324. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ 2: CHĂM SÓC GIẢM NHẸ VÀ DINH DƯỠNG


33III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH


34CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

 HYPERLINK \l "_Toc351360653" 
CÁC CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH


34CHỨNG CHỈ 1: UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA


36CHỨNG CHỈ 2: UNG THƯ HỆ TIẾT NIỆU


38CHỨNG CHỈ 3: UNG THƯ VÙNG ĐẦU CỔ, PHỔI, MÀNG PHỔI


40CHỨNG CHỈ 4: UNG THƯ PHỤ KHOA VÀ TUYẾN VÚ


42CHỨNG CHỈ 5: UNG THƯ CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ HỆ THẦN KINH


44CHỨNG CHỈ 6: UNG THƯ HỆ TẠO MÁU


46YÊU CẦU CHUNG


47THI TỐT NGHIỆP


48HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH




